
 

Số 17 Ngày 08 tháng 5 năm 2025

MỤC LỤC
Trang

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

26-04-2025 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh 
phí thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị, xây dựng mới hạng 
mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của các cơ quan, 
đơn vị trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2025.

2

26-04-2025 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 
2025.

8

26-04-2025 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND thông qua chủ trương về việc sửa đổi, 
bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 
2020 – 2024.

11

26-04-2025 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm 
Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

13

Tỉnh Bến Tre 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 15 /NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bến Tre, ngày 26 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện mua sắm tài sản,

 trang thiết bị, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư 
xây dựng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 18

(KỲ HỌP ĐỂ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐỘT XUẤT)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế 

toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, 
Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 

năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 
Căn cứ Nghị định số 114/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 
12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng 
tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 50/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều của 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chính 
phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 
nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 138/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2024 của Chính 
phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà 
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nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới 
hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý 
hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Xét Tờ trình số 2625/TTr-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc thông qua Nghị quyết phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí mua sắm tài 
sản, trang thiết bị, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây 
dựng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2025; Báo cáo thẩm tra 
của Ban kinh tế - ngân sách, Ban văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo 
luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị của cơ quan, đơn vị 
trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2025 (Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm).

Điều 2. Phê duyệt nhiệm vụ xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự 
án đã đầu tư xây dựng của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2025 (Chi 
tiết tại Phụ lục II đính kèm).

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa X, kỳ họp thứ 

18 (kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất) thông qua ngày 26 tháng 4 
năm 2025 và có hiệu lực từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

CHỦ TỊCH

Hồ Thị Hoàng Yến
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Phụ lục I

DANH MỤC NHIỆM VỤ MUA SẮM TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ
 CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 26 tháng4 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

ĐVT: Triệu đồng

STT Đơn vị/Chủng loại tài sản, 
trang thiết bị

 Số 
lượng 
theo 
định 
mức 

 Số 
lượng 

hiện có 

 Số 
lượng 

đề xuất 
mua 

 Dự toán 
kinh phí 
thực hiện 

 Nguồn kinh 
phí 

Thời gian 
thực 

hiện/Dự 
kiến hoàn 
thành mua 

sắm

 TỔNG CỘNG                  
83.904   

 SỞ, NGÀNH TỈNH                  
82.404   

I Sở Y tế                  
79.241   

1 Bệnh viện Nguyễn Đình 
Chiểu                 

48.480   

1.1

Hệ thống chụp cộng hưởng 
từ Mri ≥ 1,5 Tesla (Hệ 
thống chụp cộng hưởng từ 
Mri 3 Tesla).

             
2            1             1                

48.480 

 Chi thường 
xuyên 
NSNN 

Năm 2025

2 Bệnh viện ĐKKV Cù Lao 
Minh                 

22.840   

2.1

Hệ thống CT- Scanner  64 -
128 lát cắt/vòng quay (Hệ 
thống CT Scanner 128 lát 
cắt). 

             
1 0             1                

22.000 

2.2 Máy sấy công nghiệp              
1 0             1                    

550 

2.3 Máy chủ (Server) 0            2             1                    
290 

 Chi thường 
xuyên 
NSNN 

Năm 2025

3 Bệnh viện ĐKKV Ba Tri                   
2.904   

3.1 Máy siêu âm tổng quát              
5            4             1                 

1.875 

3.2 Máy giặt 35kg/mẻ giặt
 không 

quy 
định 

           2             1                    
352 

3.3 Máy sấy 35kg/mẻ giặt
 không 

quy 
định 

           1             1                    
165 

3.4 Máy chủ (Server) 0            2             1                    
190 

3.5 Máy điều hòa nhiệt độ 
1,0HP

            
30          20             6                      

78 

3.6 Máy điều hòa nhiệt độ 
1,5HP

            
80          80             9                    

128 

 Chi thường 
xuyên 
NSNN 

Năm 2025
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3.7 Máy điều hòa nhiệt độ 
2,0HP

            
25          21             5                    

116 

4
Trung tâm Kiểm nghiệm 
thuốc, mỹ phẩm, thực 
phẩm

                  
3.914   

4.1 Quang phổ hấp thụ nguyên 
tử (AAS)

             
2            1             1                    

700 

4.2 pH kế Beckmann              
1            1             1                    

100 

4.3 Cân phân tích 5 số lẻ              
2            1             1                    

300 

4.4 Hệ thống phân tích đạm              
1 0             1                 

1.234 

4.5 Máy đo vòng vô khuẩn              
1 0             1                    

550 

4.6 Máy pha loãng mẫu trọng 
lượng

             
1 0             1                    

600 

4.7 Máy lọc nước siêu tinh khiết 0 0             1                    
430 

 Chi thường 
xuyên 
NSNN 

Năm 2025

5 Bệnh viện Phổi                      
165   

5.1 Bộ máy vi tính             
48          47             9                    

128 

5.2 Máy in             
32          27             4                      

27 

5.3 Máy scan              
3            2             1                      

10 

 Chi thường 
xuyên 
NSNN 

Năm 2025

6 Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật                      

271   

6.1 Bộ bàn ghế ngồi làm việc 
(loại 1)

          
134        134           10                      

50 

6.2 Bộ máy vi tính           
134        134           10                    

150 

6.3 Máy điều hòa nhiệt độ 
1,5HP

            
15          15             5                      

71 

 Chi thường 
xuyên 
NSNN 

Năm 2025

7 Bệnh viện Y học cổ truyền 
Trần Văn An                      

667   

7.1 Bàn hội trường 0 0          
115 

                   
448 

7.2 Ghế hội trường 0 0          
230 

                   
219 

 Chi thường 
xuyên 
NSNN 

Năm 2025

II Ban Quản lý các khu công 
nghiệp                    

1.220   

1 Ban QLDA Phát triển hạ 
tầng các khu công nghiệp                   

1.220   

1.1 Bơm li tâm trục ngang              
4 0             2                 

1.220 

 Chi thường 
xuyên 
NSNN 

Năm 2025

III Khối cơ quan Đảng tỉnh                         
63   

1 Đảng uỷ các cơ quan Đảng 
tỉnh                        

23   
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1.1 Bộ máy vi tính             
15          14             1                      

13 

1.2 Máy in dùng chung 0 0             1                      
10 

 Chi thường 
xuyên 
NSNN 

Tháng 
5/2025

2 Đảng uỷ Ủy ban nhân dân 
tỉnh                        

40   

2.1 Bộ máy vi tính             
16          14             2                      

28 

2.2 Máy Scan 0 0             1                      
12 

 Chi thường 
xuyên 
NSNN 

Tháng 
5/2025

IV
Sở Xây dựng (Cảng vụ 
Đường thủy nội địa Bến 
Tre)

                   
1.700   

1

Tài sản: tàu phục vụ công 
tác kiểm tra, đảm bảo trật tự 
an toàn giao thông đường 
thủy nội địa
(Tàu vỏ thép, công suất 
250cv, sức chở 12 người (tài 
sản mới)

             
1 0             1                 

1.700 

 Chi thường 
xuyên 
NSNN 

Tháng 
8/2025

V Sở Nông nghiệp và Môi 
trường                       

180   

1 Ban quản lý rừng phòng hộ 
và đặc dụng                      

180   

1.1 Mua vỏ lãi thực hiện tuần 
tra bảo vệ rừng 0 0             3                    

180 

 Chi thường 
xuyên 
NSNN 

Quý 2/2025

 CẤP HUYỆN                    
1.500   

1 Trung tâm y tế huyện Bình 
Đại                   

1.500   

1.1 Máy gây mê kèm thở              
1 0             1                 

1.500 

 Chi thường 
xuyên 
NSNN 

Năm 2025
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Phụ lục II

DANH MỤC NHIỆM VỤ XÂY DỰNG MỚI HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH TRONG CÁC DỰ ÁN 
ĐÃ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số  15 /NQ-HĐND ngày 26 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

ĐVT: Triệu đồng

STT 

Tên cơ quan, 
đơn vị tổ 
chức thực 

hiện nhiệm 
vụ/Tên hạng 

mục công 
trình

Mục tiêu, quy mô 
xây dựng

Địa 
điểm 
xây 

dựng

Dự 
kiến 
khối 

lượng 
công 
việc 
thực 
hiện

 Dự 
toán 
kinh 
phí 

thực 
hiện  

Cơ cấu nguồn kinh 
phí thực hiện nhiệm 
vụ từng nguồn kinh 

phí

Thời gian 
thực hiện 
nhiệm vụ

Sự cần thiết, lý do thực 
hiện

I

Sở Nội vụ 
(Ban quản lý 
Nghĩa trang 
liệt sĩ)

       

1

Xây mới 114 
Kim tỉnh Khu 
Thường vụ và 
mộ từ trần

Xây mới 114 kim 
tỉnh (06 khu Thường 
vụ Tỉnh ủy, Cách 
mạng lão thành; 108  
khu mộ từ trần)

Nghĩa 
trang 
liệt sĩ 
tỉnh

114 
kim 
tỉnh

             
823 

Sự nghiệp đảm bảo xã 
hội đã phân bổ cho 
NTLS năm 2025

Tháng 
5/2025

Xây mới 114 kim tỉnh: 06 
Khu thường vụ (do hiện tại 
còn 04 cái; Xây mới 108 khu 
từ trần (do hiện tại còn 63 
cái) nhằm đảm bảo hoạt động 
thường xuyên của Nghĩa 
trang liệt sĩ
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 16 /NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bến Tre, ngày 26 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm 

nghèo bền vững năm 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 18

(KỲ HỌP ĐỂ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐỘT XUẤT)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính 

phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 
Căn cứ Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 
năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương 
trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ 
nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 
2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 75/2024/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2023/TT-BTC 
ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán 
kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2025 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2025 
cho các bộ, cơ quan ở trung ương và các địa phương thực hiện Chương trình mục 
tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025;

Xét Tờ trình số 2498/TTr-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc thông qua Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2025; Báo cáo thẩm tra 
của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh tại kỳ họp.

http://luattrongtay.vn/ViewFullText/DocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015/SubDocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015
http://luattrongtay.vn/ViewFullText/DocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015/SubDocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015
http://luattrongtay.vn/ViewFullText/DocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015/SubDocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015
http://luattrongtay.vn/ViewFullText/DocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015/SubDocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015
http://luattrongtay.vn/ViewFullText/DocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015/SubDocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015
http://luattrongtay.vn/ViewFullText/DocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015/SubDocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015
http://luattrongtay.vn/ViewFullText/DocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015/SubDocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015
http://luattrongtay.vn/ViewFullText/DocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015/SubDocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015
http://luattrongtay.vn/ViewFullText/DocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015/SubDocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015
http://luattrongtay.vn/ViewFullText/DocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015/SubDocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015
http://luattrongtay.vn/ViewFullText/DocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015/SubDocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015
http://luattrongtay.vn/ViewFullText/DocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015/SubDocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015
http://luattrongtay.vn/ViewFullText/DocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015/SubDocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015
http://luattrongtay.vn/ViewFullText/DocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015/SubDocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015
http://luattrongtay.vn/ViewFullText/DocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015/SubDocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015
http://luattrongtay.vn/ViewFullText/DocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015/SubDocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015
http://luattrongtay.vn/ViewFullText/DocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015/SubDocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015
http://luattrongtay.vn/ViewFullText/DocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015/SubDocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015
http://luattrongtay.vn/ViewFullText/DocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015/SubDocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015
http://luattrongtay.vn/ViewFullText/DocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015/SubDocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015
http://luattrongtay.vn/ViewFullText/DocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015/SubDocumentNo/Lu%E1%BA%ADt%20Ng%C3%A2n%20s%C3%A1ch%20nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20ng%C3%A0y%2025%20th%C3%A1ng%206%20n%C4%83m%202015
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QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
Giảm nghèo bền vững năm 2025 là 42.068,5 triệu đồng.

1. Vốn ngân sách Trung ương: 39.753 triệu đồng.
2. Vốn ngân sách cấp tỉnh: 2.315,5 triệu đồng.
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ nội dung và kinh phí phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tại Điều 1 Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân 
tỉnh thực hiện việc giao dự toán chi tiết cho từng cơ quan, đơn vị để thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2025 trên địa bàn tỉnh 
đảm bảo theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh 
và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa X, kỳ họp thứ 
18 (kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất) thông qua ngày 26 tháng 4 
năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

CHỦ TỊCH

Hồ Thị Hoàng Yến
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Phụ lục
PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN 
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

 NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 26 tháng 4 năm 2025 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)

ĐVT: triệu đồng

STT Nội dung Tổng 
cộng

Ngân sách 
Trung 
ương

Ngân 
sách cấp 

tỉnh

1

Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển 
hạ tầng kinh tế - xã hội các xã đặc 
biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven 
biển và hải đảo

3.729,6 3.552 177,6

2 Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, 
phát triển mô hình giảm nghèo 10.500 10.000 500

3 Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản 
xuất, cải thiện dinh dưỡng 15.654,45 14.909 745,45

4 Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề 
nghiệp, việc làm bền vững 3.300 3.000 300

5 Dự án 6: Truyền thông và giảm 
nghèo về thông tin 3.491,55 3.292 199,55

6 Dự án 7: Nâng cao năng lực và 
giám sát, đánh giá Chương trình 5.392,9 5.000 392,9

TỔNG CỘNG 42.068,5 39.753 2.315,5
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 17 /NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bến Tre, ngày 26 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Thông qua chủ trương về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất 
trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 – 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
                                         KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 18

(KỲ HỌP ĐỂ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐỘT XUẤT)   

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, 

Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và 
Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

Xét Tờ trình số 2626/TTr-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chủ 
trương về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai 
đoạn 2020 – 2024; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến 
thảo luận của đại biêu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua chủ trương về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất 

trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2024.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo 

quy định của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và đại 

biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa X, kỳ họp thứ 
18 (kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất) thông qua ngày 26 tháng 4 
năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./. 

CHỦ TỊCH

Hồ Thị Hoàng Yến
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

Số: 21 /NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bến Tre, ngày 26 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm

Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2021 - 2026

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 18

(KỲ HỌP ĐỂ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐỘT XUẤT)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính 

phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ 
chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân;

Xét Tờ trình số 2610/TTr-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, 
nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân 

tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông sau đây:
1. Ông Trịnh Minh Châu, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, lý 

do: nghỉ công tác.
2. Ông Nguyễn Văn Điền, Phó Giám đốc Sở Tài chính, nguyên Giám đốc Sở 

Tài chính; Ông Bùi Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, 
nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Giám 
đốc Sở Xây dựng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng.

Lý do: không còn giữ chức danh thuộc cơ cấu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở, ngành có liên quan và các ông: Trịnh Minh Châu, 
Nguyễn Văn Điền, Bùi Minh Tuấn và Nguyễn Văn Tâm căn cứ nghị quyết thi hành. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa X, kỳ họp thứ 
18 (kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất) thông qua ngày 26  tháng 4 
năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

CHỦ TỊCH

Hồ Thị Hoàng Yến
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